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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 
BẢN TIN THAN NGÀY	

 
Ngày 04/07/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 119,90 +0,90 116,10 +0,70 
CIF ARA 6.000 NAR 97,90 +0,90 97,10 +0,90 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 87,75 +0,50 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 84,50 +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 68,50 +0,00 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 56,95 -0,05 375,23 -1,09 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 76,45 +0,05 503,71 -1,35 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 89,70 +0,30 591,01 +0,78 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/06/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Kowepo Hàn Quốc mua 262.000 tấn than cho tháng 8 – tháng 9 
Công ty điện lực Hàn Quốc Kowepo đã mua 110.000 tấn than nhiệt Australia, sẽ giao trong nửa 
cuối tháng 8, và 152.000 tấn than Indonesia giao trong tháng 9 cho nhà máy nhiệt điện Taen, các 
nguồn tin cho biết vào thứ 6 (29/6). Trong gói thầu KOWEPO-COAL-2018-SP-01, công ty mua 
110.000 tấn than từ Queensland vận chuyển bằng tàu Capesize-mini, nhiệt trị tối thiểu 5.700 kcal/kg 
NAR từ công ty Glencore Australia, với giá 93 USD/tấn, điều kiện FOB, than nhiệt trị cơ sở 6.080 
kcal/kg NAR. Trong gói thầu KOWEPO-COAL-2018-SP-03, công ty mua 2 chuyến hàng than 
Panamax 76.000 tấn than Indonesia với nhiệt trị 4.700 kcal/kg NAR từ công ty thương mại 
Trafigura với giá 69,60 USD/tấn, điều kiện FOB. Gói thầu kết thúc vào ngày 26/6.  

Chênh lệch giá với than Newcastle tạo cơ hội cho than Colombia 
Giá than Newcastle và Colombia điều kiện FOB, than nhiệt trị 6.000 kcal/kg NAR chênh lệch lớn 
đã tạo ra cơ hội cho than Colombia thâm nhập vào thị trường Đông Á, mặc dù nguồn cung khan 
hiếm đã khiến các giao dịch gặp hạn chế. Các công ty tại Châu Âu cho biết, chênh lệch giá than 
giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đã khuyến khích các công ty tại Colombia gửi hàng sang 
Châu Á. Chênh lệch giá là khá lớn và các công ty Colombia đã nắm bắt cơ hội để bán than 
Colombia sang Châu Á, mặc dù nguồn than khan hiếm đã hạn chế khả năng này.  
Các công ty thương mại kì vọng mức chênh lệch này sẽ giữ trong thời gian ngắn do việc bảo trì 
đường sắt tại Australia có thể sẽ khiến giá than điều kiện FOB cao đến cuối năm, trong khi nguồn 
than ổn định khiến giá than Colombia không gặp biến động lớn. Mức chênh lệch giữa giá Platts 
than Newcastle nhiệt trị 6.300 kcal/kg GAR và giá than Colombia nhiệt trị 6.000 kcal/kg NAR, điều 
kiện FOB là 28,50 USD/tấn trong bản tin gần đây nhất vào thứ 6 (29/6), và đạt đỉnh 28,95 USD/tấn 
trong tuần trước – mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 2 năm 2012. Cước vận chuyển cho 1 
chuyến tàu cỡ Capesize từ Colombia đến Đông Bắc Á đạt 27,50 USD/tấn, tăng 8 USD từ mức ghi 
nhận trong tháng 3. Giá than vận chuyển từ Colombia sang Châu Á ở mức 118 USD/tấn, trong khi 
than Newcastle điều kiện FOB đã ở mức 119 USD/tấn cộng với mức phí 10,75 USD/tấn vận chuyển 
tàu Capesize từ Australia đến Hàn Quốc, khiến giá than lên mức 129,75 USD/tấn  
Nhu cầu mua than nhiệt tại Châu Á có xu hướng giảm  
Các nhà cung cấp than nhiệt đang rất khó khăn để tìm được các gói thầu từ khách hàng Trung Quốc 
và Ấn Độ do mưa lớn tại miền Nam Kalimantan đã làm giảm nhu cầu từ khách hàng. Một công ty 
tại Indonesia cho biết, thị trường than nhiệt đường biển Châu Á vẫn chưa sôi động trở lại. Nhu cầu 
là không cao do khách hàng muốn đợi giá ổn định hơn do giá than Indonesia hiện đang biến động 
liên tục. Giá chào cho 1 chuyến hàng than vận chuyển bằng tàu có cẩu, giao vào tháng 7, than nhiệt 
trị 4.700 kcal/kg GAR ở mức 49-49,50 USD/tấn, điều kiện FOB Kalimantan. Khu vực miền Nam 
Kalimantan đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, mưa dai dẳng ảnh hưởng đến việc bốc dỡ 
hàng.  
Một số công ty Indonesia cho biết, khách hàng Trung Quốc đang tìm than nhiệt trị từ 3.000 đến 
3.800 kcal/kg NAR, tuy nhiên hiện tại không có nhiều chào hàng được đưa ra. Một số công ty sản 
xuất than nhiệt trị thấp đã bán hết hàng giao trong tháng 7 và tháng 8, trong khi một số công ty khác 
vẫn còn hàng nhưng đưa ra giá chào hàng cao. Các chuyến hàng than vận chuyển bằng tàu có cẩu 
nhiệt trị 3.800 kcal/kg GAR được chào giá ở mức 39 - 40 USD/tấn, điều kiện FOB, tuy nhiên mức 
giá này là quá cao đối với khách hàng Trung Quốc. Ngay cả tại Việt Nam, một số khách hàng sẵn 
sàng mua bất kỳ loại than nào hiện có, nhưng nguồn cung lại không có sẵn.  

Một công ty tại Indonesia cho biết than nhiệt trị 3.200 kcal/kg của công ty này đã ký hợp đồng cung 
cấp đến tháng 8. Trung Quốc từng là khách hàng chủ yếu mua loại than này nhưng hiện tại họ trở 
nên do dự bởi cho rằng giá quá cao. Giá thầu của khách hàng Trung Quốc tối đa là 28 USD/tấn, 
điều kiện FOB trong khi giá chào hàng ở mức 30 USD/tấn, điều kiện FOB. Với mức giá chào hàng 
trên, khách hàng Ấn Độ không thể mua loại than này dù dùng cho mục đích dự trữ hay buôn bán.  
Các công ty bán than nhiệt trị thấp có nhiều lựa chọn khách hàng hơn ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, 
do Thái Lan, Việt Nam, Philippines đang có nhu cầu lớn cho than nhiệt trị thấp. Theo 1 công ty tại 
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Thái Lan, công ty này đã thực hiện 1 giao dịch bán 55.000 tấn than nhiệt trị 5.100 kcal/kg GAR, lưu 
huỳnh tối đa 1%, ở mức 72,60 USD/tấn, điều kiện FOB giao vào giữa tháng 7. Một công ty Trung 
Quốc cho biết khối lượng giao dịch bán lẻ trong tuần này rất thấp. 

(Nguồn: www.platts.com) 
CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 9,00 +0,35 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,35 +0,35 

 New South Wales Hàn Quốc 11,10 +0,35 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,35      +0,10 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,00 -0,10 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,55 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,50 -0,10 
 Úc Trung Quốc 12,50 +0,00 
 Úc Ấn Độ 14,00 +0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/06/2018) 


